
 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-SYT       -Vũng T u, ng y 05 tháng 4 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược, đợt 10 năm 2023 
 

    GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;  

Căn cứ Ngh  đ nh số 54/2017/NĐ-CP ng y 08/5/2017 củ  Chính phủ Quy 

đ nh chi tiết một số điều v  biện pháp thi h nh Luật Dược; 

Căn cứ Ngh  đ nh số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 củ  Chính phủ 

sử  đổi, bổ sung một số Quy đ nh liên qu n đến điều kiện đầu tư kinh do nh 

thuộc phạm vi quản lý củ   ộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BYT ng y 12/4/2018 củ   ộ Y tế Quy 

đ nh chi tiết một số điều về kinh do nh dược củ  Luật Dược và Ngh  đ nh 

số 54/2017/NĐ-CP ng y 08/5/2017 củ  Chính phủ Quy đ nh chi tiết một số điều 

v  biện pháp thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Quyết đ nh số 1451/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 củ  U ND tỉnh 

       - Vũng T u Quy đ nh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v  cơ cấu tổ chức 

củ  Sở Y tế tỉnh        - Vũng T u; 

Căn cứ Hồ sơ đề ngh  cấp Chứng chỉ h nh nghề Dược củ  các cá nhân; 

Theo đề ngh  củ  Hội đồng tư vấn cấp Chứng chỉ h nh nghề Dược tại 

Biên bản họp ng y 04/4/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - Đợt 10 năm 2023 

cho 08 cá nhân theo danh sách gửi kèm Quyết định.  

Điều 2. Các cá nhân có tên tại Điều 1 phải thực hiện nghiêm túc và đầy đủ 

các quy định hiện hành của Luật Dược và các văn bản quy phạm pháp luật về 

dược có liên quan.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-54-2017-nd-cp-huong-dan-luat-duoc-321256.aspx
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Trưởng phòng Nghiệp vụ, Thanh tra Sở Y tế và các cá nhân có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 4; 

- PGĐ SYT; 

- PYT huyện, thị xã, thành phố; 

- Bộ phận CNTT (đăng Website SYT); 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

 

 

 

 

Phạm Minh An 

 



Quận/ 

Huyện/ Thị 

xã/ TP

Tỉnh/ Thành phố

1 Huỳnh Mai Hà 09/4/1993 Nữ DSTC 092193007301 Tổ 6, ấp Long Phú, xã Phước Thái Long Thành Đồng Nai 2319 x

2 Trịnh Đình Hưng 19/7/1972 Nam DS 045072000019 Ấp Bắc 1, xã Hòa Long Bà Rịa Bà Rịa - Vũng Tàu 2320 x

3 Phan Thị Bích Liên 19/5/1985 Nữ

Cử nhân 

thực 

hành 

Dược

040185013629
Thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa 

Thành
Châu Đức Bà Rịa - Vũng Tàu 1454 x x

4 Nguyễn Thị Ngà 25/4/1980 Nữ DS 031180004039 2D11 khu Thông tin 2, Phường 9 Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 2321 x

5 Nguyễn Thị Quỳnh Như 17/7/1986 Nữ

Cử nhân 

thực 

hành 

Dược

077186001262 Thôn 4, xã Bình Trung Châu Đức Bà Rịa - Vũng Tàu 17 x

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁ NHÂN

ĐƯỢC CẤP, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 10 NĂM 2023

Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-SYT ngày 05/4/2023 của Sở Y tế)

Họ và tên đệm

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Số 

CCHND
STT Năm sinh

Giới 

tính

Trình 

độ 

chuyên 

môn

CMND/Thẻ căn 

cước

Tủ 

thuốc 

trạm y 

tế xã

QTNT
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Quận/ 

Huyện/ Thị 

xã/ TP

Tỉnh/ Thành phố

Họ và tên đệm

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Số 

CCHND
STT Năm sinh

Giới 

tính

Trình 

độ 

chuyên 

môn

CMND/Thẻ căn 

cước

Tủ 

thuốc 

trạm y 

tế xã

QTNT

6 Hà Thị Nhường 29/5/1986 Nữ

Cử nhân 

thực 

hành 

Dược

077186002466 Tổ 8, ấp Tân Hiệp, xã Long Tân Đất Đỏ Bà Rịa - Vũng Tàu 1433 x x

7 Hoàng Thị Kim Oanh 11/4/1991 Nữ DSCĐ 077191008794
229/20 đường 30/4, phường Rạch 

Dừa
Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 2322 x

8 Võ Thị Hà Tiên 19/7/1989 Nữ DSCĐ 077189002597 Ấp 2 Tây, xã Bàu Lâm Xuyên Mộc Bà Rịa - Vũng Tàu 690 x

9 Võ Bá Trần Châu Quý 12/12/1984 Nam DSCĐ 077084007860
Tổ 3, khu phố Trảng Cát, phường 

Hắc Dịch
Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu 2323 x

Tổng cộng: 09 cá nhân

   Ghi chú: DS: Dược sĩ; DSCĐ: Dược sĩ cao đẳng; DSTC: Dược sĩ trung cấp.

                 NT: Nhà thuốc; QT: Quầy thuốc.
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